
SỞ Y TẾ BẮC GIANG
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU

Số: /TB-BVUB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Bắc Giang, ngày tháng 6 năm 2025

THÔNG BÁO
Về việc bán thanh lý TSCĐ, CCDC

Kính gửi:
- Các khoa, phòng trong đơn vị;
- Cá nhân, tổ chức ngoài đơn vị.

Thực hiện Quyết định số 444/QĐ-BVUB ngày 17 tháng 6 năm 2025 của Giám đốc
Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang về việc thanh lý tài sản tại Bệnh viện Ung bướu;

Thực hiện Quyết định số 451/QĐ-BVUB ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Giám đốc
Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang về việc thanh lý công cụ dụng cụ (CCDC) tại Bệnh
viện Ung bướu.

Bệnh viện Ung Bướu tỉnh Bắc Giang được bán thanh lý tài sản cố định, CCDC
(Có 03 phụ lục kèm theo). Bệnh viện có kế hoạch bán số TSCĐ, CCDC trên theo
hình thức thanh lý phá dỡ bán phế liệu và bán trọn cả lô hàng, không bán lẻ.

Giá khởi điểm TSCĐ bán thanh lý: 1.870.000, đồng
Giá khởi điểm CCDC, vật liệu bán thanh lý: 2.878.000, đồng
Tổng giá khởi điểm cả lô TSCĐ, CCDC bán thanh lý: 4.748.000, đồng
(Bằng chữ: Bốn triệu bảy trăm bốn mươi tám nghìn đồng)
Bệnh viện đề nghị các khoa, phòng thông báo tới toàn thể cán bộ viên chức

trong đơn vị và cá nhân, tổ chức ngoài đơn vị để đăng ký tham gia mua tài sản, công
cụ dụng cụ thanh lý. Liên hệ đ/c Nguyễn Thị Thùy (Phòng TC-KT), SĐT:
0979.779.259. Thời gian tham gia đăng ký mua tài sản thanh lý từ ngày 20/6/2025
hết hạn vào ngày 26/6/2025 tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang.

Đề nghị các khoa phòng thông báo rộng rãi tới toàn thể cán bộ viên chức tại đơn
vị và các cá nhân, tổ chức ngoài đơn vị./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, TCKT.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Chu Mạnh Long



PHỤ LỤC III
DANHMỤC TSCĐ BÁN THANH LÝ

STT Tên Trang thiết bị, Model, cấu hình
Năm
sử

dụng
Số lượng Hiện

trạng

1 Máy sinh hóa tự động XR2015: Model: XR2015 2015 1

Hỏng
không sử
dụng
được

2 Máy đo độ loãng xương siêu âm: Model: SONSONST 3000 2013 1

3 Monitor theo dõi bệnh nhân DS2015: Model: DS5000A 2015 1

4 Máy truyền dịch tự động: Model: TOP 3300 2012 1

5 Máy đo độ bão hòa oxy: Model: VO-100 2011 1

6 Máy soi cổ tử cung: Model: KN-2200 2013 1

7

Máy photocopy Rich MP 2501 SP - Kích thước (W x D x H):
587 x 568 x 558 (mm) Trọng lượng: 44 Kg. Nguồn điện: 220V Bộ
truyền và nạp bản gốc : ARDF 2020; Khay giấy : Paper Feed unit
PB 2010: 2 Khay x 500 tờ + Khay hướng giấy ra: BN 2010; Fax
option type M1; Hard Disk Drive type M1 (250GB); Memory Unit
Type M1 (1.5 GB).

2017 1

8

Máy tính để bàn ĐNA: CPU: Intel® Core2 e7500 3M, 2.93Ghz; Bo
mạch chủ: Intel® G31 sk 775; RAM: 2GB DDR2 Đĩa cứng:
160GB 4500rpm; Đồ hoa: Intel® 4500; Hệ điều hành : XP/7
32bit/64bit; Nguồn cấp : 300W; Cổng giao tiếp:Usb, RJ-45; 2 PS2;
1 VGA; 2 Line-in (stereo / microphone); 2 Line-out

2016 3

9

Máy tính để bàn Đông Nam Á 2018: CPU: Intel® E7500 3M,
2.93Ghz; Bo mạch chủ: Intel® H61; RAM: 2GB DDR2 Đĩa cứng:
160GB 4500rpm; Đồ hoa: Intel® 4500; Hệ điều hành : XP/7
32bit/64bit; Nguồn cấp : 300W; Cổng giao tiếp:Usb, RJ-45; 2 PS2;
1 VGA; 2 Line-in (stereo / microphone); 2 Line-out

2018 22

10 Máy tính để bàn G640: CPU: Intel® G640; Bo mạch chủ: Gigabyte
H61 2014 2

11
Máy vi tính CPU: E5400 Main: Gigabyte G41 RAM: 1 GB ổ
cứng: 250GB 7200rpm Đồ hoa: Intel® 4500 Hệ điều hành : win7
Nguồn cấp : 300W Cổng giao tiếp:Usb, RJ-45; 2 PS2; 1 VGA; 2
Line-in (stereo / microphone);

2016 5

12
Máy tính để bàn Acer 2020: i5-9400 Main: Intel RAM: 4 GB ổ
cứng: 250GB 7200rpm Đồ hoa: Intel® 4500 Hệ điều hành : win10
Nguồn cấp : 350W

2020 1



PHỤ LỤC III
DANHMỤC CCDC BÁN THANH LÝ

STT Tên CCDC Năm
SD

Số
lượng Ghi chú

1 Máy dập cốc Eton D7 2022
2022

1 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

2 Âm ly JARINGUA - 203III 2019 2019 1 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

3 Bàn để máy tính KT1,2x0,6x0,75m
2017

3 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

4 Bàn để máy tính KT1,2x0,6x0,75m
2017

1
Cũ hỏng không còn khả năng sử

dụng

5 Bàn để máy vi tính 1,2m 2018 2018 2 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

6 Bàn để máy vi tính 1,2m 2018 2018 1 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

7 Bàn để máy vi tính 1,2m 2018 2018 4 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

8 Bàn để máy vi tính 1,2m 2018 2018 1 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

9 Bàn giao ban 2,2m 2021 2021 1 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

10 Bàn giao ban 2,2m 2021 2021 1 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

11 Bàn giao ban 2,4m * 1,2m 2016 1 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

12 Bàn giao ban 2,4m * 1,2m
2021

1 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

13 Bàn giao ban 2,4m 2018
2018

1
Cũ hỏng không còn khả năng sử

dụng

14 Bàn họp giao ban 2,2m 2021 2021 1 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

15 Bàn họp giao ban 2,2m 2021 2021 1 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

16 Bàn họp giao ban 2,2m 2021
2021

4 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

17 Bàn làm việc 1,4m 2020 1 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

18 Bàn làm việc 1,4m 2018 2018 2 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng



19 Bàn làm việc 1,4m 2018 2018 6 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

20 Bàn làm việc ghỗ CN
2022

3
Cũ hỏng không còn khả năng sử

dụng

21 Bàn làm việc gỗ CN 2016 2 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

22 Bàn máy vi tính gỗ CN 3 chỗ ngồi 2021
2021

1 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

23 Bàn vi tính 1,2m
2016

3 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

24 Bàn vi tính 1,2m
2016

1
Cũ hỏng không còn khả năng sử

dụng

25 Bàn vi tính 1,4m 2021 2021 2 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

26
Bàn vi tính gỗ Cn 2021

2021 1 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

27 Barie sắt 2m 2021 2021 1 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

28 Bình phong y tế khung inox 2020 1 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

29 Bộ đàm 2021 2021 43 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

30 Cây lọc nước 2021 2 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

31 Cây lọc nước 2021 2021 1 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

32 Cây lọc nước 2021 2021 1 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

33 Cây lọc nước 2021
2021

1 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

34 Cây lọc nước Tân Á 2021 2021 2 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

35 Chăn bệnh nhân KT1,6x2m 2017 50 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

36 Điện thoại di động Nokia 105TA-
1203SS

2022
1

Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

37 Ghế băng cho bệnh nhân chờ 2018 1 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

38 Ghế băng cho bệnh nhân chờ khám
GC01SF-4 2017 1 Cũ hỏng không còn khả năng sử

dụng

39 Ghế băng cho bệnh nhân chờ khám
GC01SF-4 2017 1 Cũ hỏng không còn khả năng sử

dụng

40 Ghế dẫy phòng chờ
2017

2 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng



41 Ghế gấp Hòa Phát G04s 2017 1 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

42 Ghế gấp hòa phát G04S 2017 2 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

43 Ghế gấp hòa phát G04S 2017 2 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

44 Ghế gấp mặt da khung thép (màu xanh) 2017 1 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

45 Ghế gấp mặt da khung thép (Màu xanh)
2018 2018 2 Cũ hỏng không còn khả năng sử

dụng

46 Ghế xoay nhỏ
2018

3 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

47
Ghế xoay nhỏ 2018

2018 3 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

48 Ghế Xuân Hòa 2016 3 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

49 Giường 0.9 m (gỗ)
2016

1 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

50 Giường gỗ
2016

1 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

51 Két sắt KS35N 2016 1 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

52 Loa cầm tay 2020 1 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

53 Loa JBL 30W 2020 1 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

54 Loa nằm DENEB - 310 2019 2019 1 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

55 Loa nằm DENEB - 310 2019
2019

1
Cũ hỏng không còn khả năng sử

dụng

56 Máy cắt cỏ 2021 2021 1 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

57 Máy ép trái cây
2021

1 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

58 Máy in Canon 2900-2021 2022 1 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

59 Máy in Canon LBP 2900 2020 1 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

60 Máy in Canon LBP 2900 2017 1 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

61 Máy in Canon LBP 2900 2017 1 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

62 Máy in Canon LBP 2900 2019 2019 1 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng



63 Máy in Canon LPB 2900 2022 1 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

64 Máy in HP neverstop laser 1000w 2021 2022 1 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

65 Máy in HP neverstop laser 1000w 2021 2023 1 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

66 Máy in HP neverstop laser 1000w 2021 2023 1 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

67 Máy in HP neverstop laser 1000w 2021 2021 1 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

68 Máy in HP neverstop laser 1000w 2021 2021 1 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

69 Máy in Laser Canon LBP 2900 2016 1 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

70 Máy khoan chứng từ 2021 2021 1 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

71 Máy quét Canon LIDE 210
2016

1 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

72 Máy Scan Kodak 1940 2018
2018

1 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

73 Máy tính để bàn ĐNA 2011 2011 1 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

74 Máy tính để bàn Đông Nam Á 2009 2009 1 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

75 Máy tính để bàn Đông Nam Á 2015 2015 1 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

76 Máy xay cầm tay 2021 2021
1

Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

77 Máy xay sinh tố Pana MX-V300KRA01
năm 2023 2023 1 Cũ hỏng không còn khả năng sử

dụng

78 Micro hội trường Shupu 78A 2019 2019 2 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

79 Micro hội trường SHUPU 78A 2019
2019

3 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

80 ổn áp Lioa
2017

1 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

81 Ổn áp Standa 2016 1 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

82 ổn áp Standa
2016

1
Cũ hỏng không còn khả năng sử

dụng

83 Quạt cây 2019 1 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

84 Quạt cây 2016 1 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng



85 Quạt công nghiệp VinawindQDD450-
DM 2019 2019 1 Cũ hỏng không còn khả năng sử

dụng

86 Quạt điện 2021 2021 2 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

87 Quạt điện 2021 2021 28 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

88 Quạt điện 2021
2021

11 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

89 Quạt điện 2021
2021

23 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

90 Quạt điện 2021 2021 281 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

91 Quạt đứng Vinawind QĐ 400-2020
2020

1 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

92 Quạt phun sương Khaluck 2016 1 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

93 Quạt phun sương Khaluck
2016

1 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

94 Quạt phun sương Khaluck
2016

1 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

95 Quạt sưởi Sunhouse SH7005 2021 3 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

96 Quạt treo tường 450 2022
2022

3 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

97 Quạt treo tường 450 2022
2022

4
Cũ hỏng không còn khả năng sử

dụng

98 Quạt treo tường 450 2023 2023 1 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

99 Quạt treo tường 450 2023 2023 1 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

100 Quạt treo tường 450-2022 2022 4 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

101 Quạt treo tường Senko TC1880 năm
2023 2023 1 Cũ hỏng không còn khả năng sử

dụng

102 Quạt treo tường Vinawwind 450mm
2019 2019 3 Cũ hỏng không còn khả năng sử

dụng

103 Thùng đựng rác 2016 3 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

104 Thùng rác đen 240l 2020 2020 3 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

105 Thùng rác vàng 25l 2020 2020 3 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

106
Thùng rác vàng 25l 2021

2021 3 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng



107 Tivi LCD 32 Inc (Kèm giá treo và phụ
kiện) 2018 2018 6 Cũ hỏng không còn khả năng sử

dụng

108 Tủ đứng 2016 1 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

109 Tủ đứng 2016 3 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

110 Tủ đứng
2016

3 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

111 Tủ đứng
2016

1 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

112 Tủ lạnh 2021
2021

1 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

113 Tủ lạnh FUNIKI 130 lít 2022 1 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

114 Tủ lạnh Toshiba
2022

1
Cũ hỏng không còn khả năng sử

dụng

115 Tủ mát Sanaky 300K 2008 2016 1 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

116 Tủ mát Sannaky VH350 - 2012
2012

1 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

117 Tủ tài liệu
2016

1 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

118 Tủ tài liệu MDF 4 cánh 2013 1 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

119 Tủ thuốc đông y 2011 2011 1 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

120 Xe chở cơm 2021
2021

1 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

121 Xe gom rác ADL 500l 2021 2021 3 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng

122 Xe thu gom và vận chuyển chất thải 660
lít 2019 2019 2 Cũ hỏng không còn khả năng sử

dụng

123 Xe tôn vận chuyển rác 500 lít 2019 2019 2 Cũ hỏng không còn khả năng sử
dụng



PHỤ LỤC III
DANH MỤC VẬT LIỆU BÁN THANH LÝ

STT Tên vật liệu ĐVT Số lượng Hiện trạng

1 Thùng rác vàng các loại Cái 135 Không sử dụng được

2 Đèn ốp trần Chiếc 15 Không sử dụng được

3 Biển Alu - Slogan bệnh viện
(Kích thước:1x7m) Chiếc 2 Không sử dụng được

4 Máy bơm Cái 2 Không sử dụng được
5 Máy khuấy chìm Cái 2 Không sử dụng được
6 Van cửa Cái 4 Không sử dụng được
7 Van 1 chiều D80 Cái 2 Không sử dụng được
8 Tủ điều khiển Cái 1 Không sử dụng được
9 Cửa bơm Cái 1 Không sử dụng được
10 Đồng hồ đo áp suất Cái 8 Không sử dụng được
11 Đĩa thổi khí Cái 30 Không sử dụng được
12 Ống Inox Thanh 8 Không sử dụng được
13 Van cửa sắt D65 Cái 4 Không sử dụng được
14 Đệm giá thể vi sinh Tấm 4 Không sử dụng được
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